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       Kính gửi:  Quý Khách hàng

TT TÊN SẢN PHẨM ĐẶC ĐIỂM
ĐƠN GIÁ 

(VNĐ)
ỨNG DỤNG

1 Eaves Liner 75x8x3000 Vân gỗ nổi 48.000

2 Eaves Liner 300x8x3000 3 rãnh, phẳng 215.000

3 Wood Plank 150x8x3000 Vân gỗ nổi 73.000

4 Wood Plank 200x8x3000 Vân gỗ nổi 92.000

5 Wood Plank 163x10x3000 Gờ âm dương, mặt phẳng 200.000

6 Wood Plank 200x10x3000 Gờ âm dương, 1 rãnh 240.000

7 Wood Plank 200x10x3000 Gờ âm dương, 2 rãnh 255.000

8 Fence Plank 75x12x4000 Vân gỗ, sơn lót nâu 120.000

9 Fence Plank 100x12x4000 Vân gỗ, sơn lót nâu 155.000

10 Fence Plank 100x16x4000 Vân gỗ, sơn lót nâu 200.000

11 Shading Plank 75x12x3000 Mặt phẳng, sơn lót nâu 90.000

12 Shading Plank 100x12x3000 Mặt phẳng, sơn lót nâu 115.000

13 Skirt Board 75x12x3000 Vân gỗ, vát cạnh, sơn lót nâu 110.000

14 Skirt Board 100x12x3000 Vân gỗ, vát cạnh, sơn lót nâu 135.000

15 Fascia Board 100x16x4000 Vân gỗ, vát cạnh, sơn lót nâu 170.000

16 Fascia Board 150x16x4000 Vân gỗ, vát cạnh, sơn lót nâu 240.000

17 Floor Plank 150x15x3000 Đặc, vân gỗ xước, sơn lót trắng 250.000

18 Floor Plank 150x25x3000 Lỗ rỗng, vân xước, sơn lót trắng 400.000

19 Floor Plank 200x25x3000 Lỗ rỗng, vân xước, sơn lót trắng 520.000

Ghi chú:

 - Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT

 - Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển
 - Quý khách tham khảo thêm tại: vatlieucongnghe.vn  hoặc gọi hotline: 098 771 6633 để hỗ trợ

Cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng!

THANH SÀN, CẦU THANG - FLOOR PLANK

Làm sàn ngoài trời, hành lang, 
sân khấu, sân vườn, sàn bể bơi, 

làm thanh dàn hoa…

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM  SMARTWOOD SCG

Ốp trần, ốp tường, cột trang 
trí….

Ốp tường, ốp cột, ốp khung dàn 
hoa…

       Công ty TNHH Matecon xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá thanh xi măng giả gỗ SmartWood SCG. Chúng tôi 
rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách.

Làm hàng rào, lam che nắng, 
lam trang trí, biển quảng cáo, 

dàn hoa…

THANH CHÂN TƯỜNG, NẸP CẠNH - SKIRT BOARD

Nẹp cạnh cửa, nẹp chân 
tường…

Làm diềm mái, nẹp cạnh…

THANH DIỀM MÁI - FASCIA BOARD

Ốp tường, biển quảng cáo …

THANH HÀNG RÀO, LAM CHE NẮNG - FENCE/SHADING PLANK

THANH ỐP TRẦN, ỐP TƯỜNG - EAVES LINER

THANH ỐP TƯỜNG - WOOD PLANK


